
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

SINH VIÊN KHOA ĐIỆN TỬ ĐỀ NGHỊ ĐI ĐÀO TẠO SỸ QUAN DỰ BỊ NĂM 2018 

 

T

T 

Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nguyên quán, 

Trú quán 

Đảng 

đoàn 

Ngành 

đào tạo 

Phân 

loại tốt 

nghiệp 

Sức 

khỏe 

Họ tên 

Cha, mẹ 

Ghi 

chú 

1 Tạ Văn Đại 

22/09/1994 

Thái Hòa, Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên 

Thái Hòa, Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên 

Đoàn 

Viên 

Điện tử 

viễn 

thông 

  Tạ Văn Chỉnh 

Nguyễn Thị Liên 

 

2 Ngô Tuấn Nghĩa 

25/03/1995 

Tân Cương, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Tân Cương, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Đoàn 

Viên 

Điện tử 

viễn 

thông 

  Ngô Văn Ly 

Đỗ Thi Quyên 

SV tự 

nguyện 

3 Nguyễn Hồng 

Quân 

12/09/1995 

Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên 

Số 646, tổ 5, phường Tích Lương, Thái 

Nguyên 

Đoàn 

Viên 

Điện tử 

viễn 

thông 

  Nguyễn Đức 

Minh  

Nguyễn Thị An 

 

4 Chu Văn Thảo 

23/08/1995 

Thịnh Đức, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

Thịnh Đức, Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

Đoàn 

Viên 

Điện tử 

viễn 

thông 

  Chu Văn Chung 

Nguyễn Thị Cúc 

SV tự 

nguyện 

5 Ngô Văn Quyết 

04/04/1993 

Đông Triều, Quảng Ninh 

Số 34A, Tổ 15, phường Quang Trung, Thái 

Nguyên 

Đoàn 

Viên 

Kỹ thuật 

điện tử 

  Ngô Minh Hải 

Lê Thị Lan 

 

6 Nguyễn Đức 

Thắng 

13/10/1995 

Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

Đông Sinh, Hồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 

Đoàn 

Viên 

Kỹ thuật 

điện tử 

  Nguyễn Văn Tý 

Lê Thị Hoa 

SV tự 

nguyện 

7 Nguyễn Xuân 

Cương 

27/01/1993 

Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định 

Văn Hán, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 

Đoàn 

Viên 

Cơ Điện 

tử 

  Nguyễn Thành 

Cung 

Nguyễn Thị 

Vượng 

SV tự 

nguyện 



 

Người lập 

 

 

 

 

 

Th.S Nguyễn Thị Tuyết Hoa 

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 06 năm 2018 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Phương Huy 

 

 

8 Hoàng Văn 

Chuyền 

17/02/1995 

Đèo tọt 1, Đồng Thịnh, Định Hóa, Thái 

Nguyên 

Đèo tọt 1, Đồng Thịnh, Định Hóa, Thái 

Nguyên 

Đoàn 

Viên 

Cơ Điện 

tử 

  Hoàng Văn Thêm 

Phạm Thị Yến 

SV tự 

nguyện 

9 Nguyễn Quốc 

Khánh 

02/09/1995 

Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

Đình Nam, Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa 

Đoàn 

Viên 

Cơ Điện 

tử 

  Nguyễn Hữu Tài 

Nguyễn Thị Kim 

 

10 Nguyễn Thanh 

Quyết 

16/10/1995 

Hòa Sơn , Hiệp Hòa, Bắc Giang 

An Khánh, Hòa Sơn, Hiệp Hòa, Bắc Giang 

Đoàn 

Viên 

Cơ Điện 

tử 

  Nguyễn Văn Đạt 

Ngọ Thị Hải 

SV tự 

nguyện 


